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Điều 1. Bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 4

Điều 4. Phân công tổ chức thực 
hiện bình ổn giá
1. ...
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách 
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các 
biện pháp bình ổn giá trên địa bàn 
theo phân công của Ủy ban nhân dân 
tỉnh.
3. ...

Điều 4. Phân công tổ chức thực hiện 
bình ổn giá
1. ...
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm 
tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp 
bình ổn giá trên địa bàn theo phân công 
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2a. Cơ quan, đơn vị chuyên môn trực 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ quản lý ngành lĩnh vực về 
hàng hóa, dịch vụ chủ trì thực hiện theo 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Luật 

- Điểm b khoản 2 Điều 20 Luật Giá 16/2023/QH15 
được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 
Luật số 140/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy 
định:
“2. …
b) Đối với việc bình ổn giá tại phạm vi địa phương, 
sở quản lý ngành, lĩnh vực đánh giá diễn biến thực 
tế và mặt bằng giá thị trường của hàng hóa, dịch 
vụ trên địa bàn; có văn bản gửi Sở Tài chính tổng 
hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định chủ trương, biện pháp, thời hạn bình ổn giá 
phù hợp. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
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Giá số 16/2023/QH15 và khoản 2 Điều 6 
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.
3. ...

theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ về kết 
quả bình ổn giá, đồng thời gửi Bộ Tài chính tổng 
hợp vào báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo giá 
thị trường;”
- Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 32 Nghị định 
125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 quy định: 

“2....
a) Sở quản lý ngành, lĩnh vực đánh giá diễn biến 
thực tế và mặt bằng giá thị trường của hàng hóa, 
dịch vụ trên địa bàn để xây dựng báo cáo bình ổn 
giá (gồm các nội dung như quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 5 của Nghị định này), kèm theo văn 
bản đề nghị bình ổn giá (gồm các nội dung quy 
định tại điểm b khoản này) gửi Sở Tài chính tổng 
hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định chủ trương, biện pháp, thời hạn bình ổn giá 
phù hợp và phân công tổ chức thực hiện. Trường 
hợp cần thiết, Sở Tài chính yêu cầu các cơ quan, 
tổ chức có liên quan báo cáo các thông tin khác 
phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 
dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 
hiện theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Chính phủ 
về kết quả bình ổn giá, đồng thời gửi Bộ Tài chính 
tổng hợp theo quy định;...”

Điều 2. Bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4
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Điều 4. Phân công tổ chức thực 
hiện bình ổn giá
...
3. Trường hợp cần thiết phải điều 
chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ 
bình ổn giá thì Sở quản lý ngành, lĩnh 
vực về hàng hóa, dịch vụ lập hồ sơ đề 
nghị điều chỉnh danh mục hàng hóa, 
dịch vụ bình ổn giá theo quy định 
tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 
85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Giá (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 85/2024/NĐ- CP), gửi 
Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Tài chính 
để tổng hợp, trình Chính phủ theo quy 
định.

Điều 4. Phân công tổ chức thực hiện 
bình ổn giá
...
3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh 
danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá 
thì Sở quản lý ngành, lĩnh vực về hàng 
hóa, dịch vụ lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh 
danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá 
theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị 
định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 
của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Giá (sau đây gọi tắt là Nghị 
định số 85/2024/NĐ- CP), gửi Sở Tài 
chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình 
Chính phủ theo quy định.
Điều 4a: Phân cấp định giá cụ thể
1. Phân cấp cho Sở Y tế định giá cụ thể 
áp dụng tại đơn vị trên địa bàn (trừ các 
đơn vị thuộc thẩm quyền định giá của Bộ 
Y tế, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an) đối 
với:
a) Dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng 
tại cơ sở y tế công lập (không bao gồm 
dịch vụ công không sử dụng ngân sách 
nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu).
b) Dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc 
thay thế tại đơn vị sự nghiệp công lập 
(không bao gồm dịch vụ công không sử 
dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ theo 

- Nội dung phân cấp cho Sở y tế định giá quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Luật số 140/2025/QH15 (Số 
thứ tự 19)

- Nội dung phân cấp cho UBND cấp xã định giá 
cụ thể quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 
140/2025/QH15 (Số thứ tự 37, 42)
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yêu cầu).
c) Máu toàn phần và chế phẩm máu đạt 
tiêu chuẩn.
d) Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc tại đơn vị sự nghiệp 
công lập (không bao gồm dịch vụ công 
không sử dụng ngân sách nhà nước, dịch 
vụ theo yêu cầu).
2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
định giá cụ thể đối với: 
Phương án 1:
Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 
chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước 
(trừ trường hợp thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đấu giá).”
Phương án 2:
a) Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ vệ sinh 
công cộng đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm 
công nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử 
dụng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn sinh hoạt.
b) Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 
chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước 
(trừ trường hợp thực hiện theo quy định 
của pháp luật về đấu giá).”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5
1. Bổ sung cụm từ “, cung ứng” sau cụm từ “tổ chức, cá nhân kinh doanh,” và cụm từ “được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 
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2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 128/2026/NĐ-CP” sau cụm từ “Nghị định số 85/2024/NĐ-CP” của khoản 1 Điều 5.
Điều 5. Phân công tổ chức thực 
hiện định giá
1. Sở quản lý ngành, lĩnh vực về hàng 
hóa, dịch vụ được giao nhiệm vụ thực 
hiện việc thẩm định phương án giá 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị có liên quan tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh tổ chức việc lựa chọn, 
yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
lập phương án giá theo quy định 
tại điểm đ khoản 1, điểm d khoản 2 và 
khoản 3 Điều 9 Nghị định số 
85/2024/NĐ-CP.

Điều 5. Phân công tổ chức thực hiện 
định giá
1. Sở quản lý ngành, lĩnh vực về hàng 
hóa, dịch vụ được giao nhiệm vụ thực 
hiện việc thẩm định phương án giá chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổ chức việc lựa chọn, yêu cầu cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung 
ứng hàng hóa, dịch vụ lập phương án giá 
theo quy định tại điểm đ khoản 1, điểm d 
khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 
85/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 
bởi khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 
Nghị định số 128/2026/NĐ-CP).

- Khoản 1, 2, 3 Điều 1 Nghị định 128/2026/NĐ-
CP ngày 06/4/2026 quy định:
“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của 
Điều 9
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d, điểm đ khoản 
1 Điều 9 như sau:
...đ) Đối với hàng hóa, dịch vụ do một cấp định giá 
khác ngoài các hàng hóa, dịch vụ quy định tại 
điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản này: Cơ quan 
có thẩm quyền định giá hoặc cơ quan, đơn vị được 
phân cấp định giá trong trường hợp được cơ quan 
có thẩm quyền định giá phân cấp tổ chức việc lựa 
chọn, yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ lập 
phương án giá. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân 
kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thực hiện 
theo quy định tại khoản 3 Điều này...
2. Sửa đổi, bổ sung ... điểm d khoản 2 Điều 9 như 
sau:
...
d) Đối với dịch vụ thuê chuyên cơ, chuyên khoang 
chính thức có tính đến yếu tố tàu bay dự bị, sử 
dụng ngân sách nhà nước và các hàng hóa, dịch 
vụ do hai cấp định giá khác ngoài các hàng hóa, 
dịch vụ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 
này: Cơ quan có thẩm quyền định giá cụ thể tổ 
chức việc lựa chọn, yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh, cung ứng hàng hóa, 
dịch vụ lập phương án giá; việc lựa chọn tổ chức, 
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cá nhân kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ 
thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Bổ sung cụm từ “, cung ứng” sau cụm từ “tổ 
chức, cá nhân kinh doanh” tại điểm a khoản 1, 
khoản 3 và khoản 6 Điều 9.”

2. Bổ sung khoản 2a và khoản 2b sau khoản 2 Điều 5 như sau:
Điều 5. Phân công tổ chức thực 
hiện định giá
1. ...
2. Sở quản lý ngành, lĩnh vực về hàng 
hóa, dịch vụ chủ trì thực hiện việc 
thẩm định phương án giá đối với hàng 
hóa, dịch vụ thuộc chức năng quản lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực thuộc 
thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh 
định giá, gửi Sở Tài chính có ý kiến 
tham gia bằng văn bản; trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở 
quản lý ngành, lĩnh vực về hàng hóa, 
dịch vụ có trách nhiệm thực hiện việc 
thẩm định phương án giá được quy 
định tại Phụ lục I kèm theo Quy định 
này.
3. ...

Điều 5. Phân công tổ chức thực hiện 
định giá
1. ...
2. Sở quản lý ngành, lĩnh vực về hàng 
hóa, dịch vụ chủ trì thực hiện việc thẩm 
định phương án giá đối với hàng hóa, 
dịch vụ thuộc chức năng quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền Ủy ban nhân dân tỉnh định giá, gửi 
Sở Tài chính có ý kiến tham gia bằng văn 
bản; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
phê duyệt. Sở quản lý ngành, lĩnh vực về 
hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm thực 
hiện việc thẩm định phương án giá được 
quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định 
này.
2a. Đối với hàng hoá, dịch vụ Ủy ban 
nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã định giá cụ thể: Ủy ban nhân 
dân cấp xã phân công phòng, đơn vị 
chuyên môn trực thuộc thực hiện thẩm 
định phương án giá. Ủy ban nhân dân 
cấp xã có trách nhiệm xem xét, ban hành 
văn bản định giá trên cơ sở hồ sơ do 

- Khoản 2 Điều 3 Nghị định 128/2026/NĐ-CP 
ngày 06/4/2026 quy định:
2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 11 như 
sau:
“c) Đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm 
b, điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 9 của Nghị 
định này: Cơ quan có thẩm quyền định giá hoặc 
cơ quan, đơn vị được phân cấp định giá có trách 
nhiệm xem xét, ban hành văn bản định giá trên 
cơ sở hồ sơ do cơ quan, đơn vị được giao thẩm 
định phương án giá trình;”.
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phòng, ban chuyên môn trực thuộc được 
giao thẩm định phương án giá trình.
2b. Đối với hàng hoá, dịch vụ Ủy ban 
nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Y tế định 
giá cụ thể: Sở Y tế phân công phòng, đơn 
vị chuyên môn thuộc Sở thực hiện thẩm 
định phương án giá. Sở Y tế có trách 
nhiệm xem xét, ban hành văn bản định giá 
trên cơ sở hồ sơ do phòng, đơn vị chuyên 
môn trực thuộc được giao thẩm định 
phương án giá trình.
3. ...

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6
Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 3 Điều 6 như sau:
Điều 6. Phân công tổ chức thực 
hiện kê khai giá
3. Đối tượng thực hiện kê khai giá
 a) Danh sách tổ chức kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai 
giá tại địa phương giao Sở Tài chính 
chủ trì, phối hợp với các Sở quản lý 
ngành, lĩnh vực và các cơ quan, đơn 
vị liên quan rà soát tổng thể để tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
định kỳ trước ngày 15 tháng 02 hàng 
năm và đăng tải theo quy định. 
Trường hợp trong năm phát sinh yêu 
cầu cần điều chỉnh Danh sách kê 

Điều 6. Phân công tổ chức thực hiện 
kê khai giá
3. Đối tượng thực hiện kê khai giá
a) Danh sách tổ chức kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại địa 
phương giao Sở Tài chính chủ trì, phối 
hợp với các Cơ quan, đơn vị chuyên môn 
trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo 
chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành lĩnh 
vực về hàng hóa, dịch vụ và các cơ 
quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể 
để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành Thông báo danh sách tổ chức kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê 

- Khoản 1 Điều 4 Nghị định 128/2026/NĐ-CP 
ngày 06/4/2026 quy định:
“1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 16 như 
sau:
 a) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phân công cho một cơ quan, đơn vị chuyên 
môn trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan rà soát tổng thể để tham mưu 
ban hành Thông báo danh sách kê khai giá thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận theo thời hạn quy định tại 
điểm b khoản này. Thông tin tại Thông báo danh 
sách kê khai giá bao gồm tên tổ chức kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ; mã số thuế.”
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khai giá thì các cơ quan được phân 
công tiếp nhận kê khai giá rà soát 
Danh sách, gửi Sở Tài chính tổng 
hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Danh sách kê khai giá 
bổ sung. Trường hợp đến hạn rà soát 
định kỳ hàng năm mà không phát 
sinh yêu cầu phải điều chỉnh Danh 
sách kê khai giá thì không cần tham 
mưu ban hành Danh sách kê khai giá 
mới.
b) Định kỳ vào ngày 01 tháng 01 
hàng năm hoặc theo yêu cầu của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, các cơ quan được 
phân công tiếp nhận kê khai giá rà 
soát, đề xuất điều chỉnh Danh sách 
kê khai giá gửi Sở Tài chính tổng 
hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh điều chỉnh Danh sách kê khai 
giá.
 c) Tổ chức kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thuộc danh sách thực hiện kê 
khai giá tại địa phương thực hiện 
quyền và trách nhiệm quy định 
tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
85/2024/NĐ-CP.

khai giá tại địa phương định kỳ trước 
ngày 15 tháng 02 hàng năm và đăng tải 
theo quy định. Trường hợp trong năm 
phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh Thông 
báo danh sách kê khai giá thì các cơ 
quan được phân công tiếp nhận kê khai 
giá rà soát danh sách, gửi Sở Tài chính 
tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Thông báo danh sách kê 
khai giá bổ sung. Trường hợp đến hạn rà 
soát định kỳ hàng năm mà không phát 
sinh yêu cầu phải điều chỉnh Thông báo 
Danh sách kê khai giá thì không cần 
tham mưu ban hành Thông báo danh 
sách kê khai giá mới.
b) Định kỳ vào ngày 01 tháng 01 hàng 
năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, các cơ quan được phân công 
tiếp nhận kê khai giá rà soát, đề xuất 
điều chỉnh Thông báo danh sách kê khai 
giá gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh 
danh sách kê khai giá.
 c) Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ thuộc danh sách thực hiện kê khai giá 
tại địa phương thực hiện quyền và trách 
nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 18 
Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.

Điều 5. Bổ sung khoản 3 Điều 9
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Điều 9. Báo cáo giá thị trường định 
kỳ
1. ...
2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ 
tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường 
định kỳ
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên 
địa bàn tỉnh đối với các mặt hàng 
Thóc tẻ, Gạo tẻ thuộc danh mục 
Lương thực, thực phẩm và nhóm 
hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 
Vật tư nông nghiệp tại Phụ lục số II 
ban hành kèm theo Thông tư số 
29/2024/TT-BTC.
b) Sở Xây dựng
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên 
địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, 
dịch vụ thuộc danh mục Vật liệu xây 
dựng, chất đốt (trừ mặt hàng Khí dầu 
mỏ hóa lỏng (LPG)), danh mục Giao 
thông tại Phụ lục số II ban hành kèm 
theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
c) Sở Công Thương
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên 
địa bàn tỉnh đối với mặt hàng Khí 

Điều 9. Báo cáo giá thị trường định kỳ
1. ...
2. Các cơ quan được giao nhiệm vụ tổng 
hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và 
báo cáo giá thị trường định kỳ
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên địa 
bàn tỉnh đối với các mặt hàng Thóc tẻ, 
Gạo tẻ thuộc danh mục Lương thực, 
thực phẩm và nhóm hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục Vật tư nông nghiệp tại 
Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông 
tư số 29/2024/TT-BTC.
b) Sở Xây dựng
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên địa 
bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục Vật liệu xây dựng, chất 
đốt (trừ mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG)), danh mục Giao thông tại Phụ 
lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 
29/2024/TT-BTC.
c) Sở Công Thương
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên địa 
bàn tỉnh đối với mặt hàng Khí dầu mỏ 
hóa lỏng (LPG) thuộc danh mục Vật liệu 
xây dựng, chất đốt tại Phụ lục số II ban 
hành kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-

Tại Điều 16 của Thông tư 29/2024/TT-BTC 
ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 16. Nội dung báo cáo, tần suất thực hiện 
báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo và thời 
hạn gửi báo cáo giá thị trường địa phương
 ...2. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu và 
thời hạn của báo cáo định kỳ gửi Bộ Tài chính 
tổng hợp:
 a) Tần suất thực hiện báo cáo: Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh định kỳ xây dựng báo cáo hằng tháng, 3 
tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm (sau đây gọi là 
báo cáo tháng, quý, báo cáo 6 tháng, 9 tháng và 
báo cáo năm);
b) Thời gian chốt số liệu báo cáo:
- Báo cáo tháng: Tính từ ngày 01 đến ngày cuối 
cùng của tháng kỳ báo cáo. - Báo cáo quý: Tính 
từ ngày 01 của tháng đầu tiên đến ngày cuối 
cùng của tháng cuối cùng trong quý kỳ báo cáo.
- Báo cáo 6 tháng: Tính từ ngày 01 của tháng 01 
đến ngày cuối cùng của tháng 6 trong năm kỳ 
báo cáo.
- Báo cáo 9 tháng: Tính từ ngày 01 của tháng 01 
đến ngày cuối cùng của tháng 9 trong năm kỳ 
báo cáo.
- Báo cáo năm: Tính từ ngày 01 của tháng 01 đến 
ngày cuối cùng của tháng 12 trong năm kỳ báo 
cáo.
c) Thời hạn gửi báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh định kỳ xây dựng báo cáo và gửi báo cáo giá 
thị trường về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) 
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dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc danh 
mục Vật liệu xây dựng, chất đốt tại 
Phụ lục số II ban hành kèm theo 
Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
d) Sở Y tế
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên 
địa bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, 
dịch vụ thuộc danh mục Dịch vụ y tế 
tại Phụ lục số II ban hành kèm theo 
Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
đ) Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên 
địa bàn tỉnh đối với danh mục học 
phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non 
công lập và cơ sở giáo dục phổ 
thông công lập thuộc danh mục Dịch 
vụ giáo dục trên địa bàn tỉnh tại Phụ 
lục số II ban hành kèm theo Thông 
tư số 29/2024/TT-BTC.
e) Thống kê tỉnh
Phối hợp cung cấp báo cáo chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) của địa phương; 
Phân tích diễn biến CPI của địa 
phương trong kỳ báo cáo (nếu có); 
phân tích thực trạng, nguyên nhân 
của các yếu tố tác động đến CPI (nếu 
có).

BTC.
d) Sở Y tế
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên địa 
bàn tỉnh đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ 
thuộc danh mục Dịch vụ y tế tại Phụ lục 
số II ban hành kèm theo Thông tư số 
29/2024/TT-BTC.
đ) Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên địa 
bàn tỉnh đối với danh mục học phí, dịch 
vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại 
cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ 
sở giáo dục phổ thông công lập thuộc 
danh mục Dịch vụ giáo dục trên địa bàn 
tỉnh tại Phụ lục số II ban hành kèm theo 
Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
e) Thống kê tỉnh
Phối hợp cung cấp báo cáo chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) của địa phương; Phân 
tích diễn biến CPI của địa phương trong 
kỳ báo cáo (nếu có); phân tích thực 
trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác 
động đến CPI (nếu có).
g) Các cơ sở giáo dục đại học công lập, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh có trách 
nhiệm báo cáo về mức học phí, mức giá 
dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

trước ngày 03 của tháng tiếp theo sau tháng kỳ 
báo cáo đối với báo cáo tháng và trước ngày 05 
của tháng tiếp theo sau tháng cuối cùng của kỳ 
báo cáo đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và 
cả năm; đối với báo cáo 6 tháng, 9 tháng và cả 
năm, thực hiện báo cáo tương ứng quý II và 6 
tháng, quý III và 9 tháng, quý IV và cả năm....”
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g) Các cơ sở giáo dục đại học công 
lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
có trách nhiệm báo cáo về mức học 
phí, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền 
quyết định của đơn vị mình theo đề 
nghị của Sở Tài chính để phục vụ 
công tác tổng hợp, phân tích, dự báo 
giá thị trường và báo cáo giá thị 
trường trên địa bàn tỉnh đối với danh 
mục học phí, dịch vụ trong lĩnh vực 
giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục 
đại học công lập và cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp công lập thuộc danh 
mục Dịch vụ giáo dục trên địa bàn 
tỉnh tại Phụ lục số II ban hành kèm 
theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC.
h) Uỷ ban nhân dân cấp xã
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên 
địa bàn xã, phường quản lý đối với 
nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh 
mục Lương thực, thực phẩm tại Phụ 
lục số II ban hành kèm theo Thông 
tư số 29/2024/TT-BTC.

thuộc thẩm quyền quyết định của đơn vị 
mình theo đề nghị của Sở Tài chính để 
phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự 
báo giá thị trường và báo cáo giá thị 
trường trên địa bàn tỉnh đối với danh 
mục học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học 
công lập và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập thuộc danh mục Dịch vụ giáo 
dục trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục số II 
ban hành kèm theo Thông tư số 
29/2024/TT-BTC.
h) Uỷ ban nhân dân cấp xã
Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị 
trường và báo cáo giá thị trường trên địa 
bàn xã, phường quản lý đối với nhóm 
hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục 
Lương thực, thực phẩm tại Phụ lục số II 
ban hành kèm theo Thông tư số 
29/2024/TT-BTC.
3. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số 
liệu báo cáo và thời hạn của báo cáo giá 
thị trường định kỳ gửi Sở Tài chính tổng 
hợp
a) Báo cáo tháng
Tần suất thực hiện: Hằng tháng. Thời gian 
chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 đến 
ngày cuối cùng của tháng kỳ cáo cáo. Thời 
hạn gửi báo cáo về Sở Tài chính: Trước 
ngày 01 của tháng tiếp theo sau tháng kỳ 
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báo cáo.
b) Báo cáo quý
Tần suất thực hiện: 03 tháng. Thời gian 
chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 của 
tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng của 
tháng cuối cùng trong quý kỳ báo cáo. Thời 
hạn gửi báo cáo về Sở Tài chính: Trước 
ngày 03 của tháng tiếp theo sau tháng cuối 
cùng của kỳ báo cáo.
c) Báo cáo 6 tháng (Thực hiện tương ứng 
Báo cáo Quý II và 6 tháng)
Tần suất thực hiện: 06 tháng. Thời gian 
chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 của 
tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 6 
trong năm kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo 
cáo về Sở Tài chính: Trước ngày 03 của 
tháng tiếp theo sau tháng cuối cùng của kỳ 
báo cáo.
d) Báo cáo 9 tháng (Thực hiện tương ứng 
Báo cáo Quý III và 9 tháng)
Tần suất thực hiện: 09 tháng. Thời gian 
chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 của 
tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 9 
trong năm kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo 
cáo về Sở Tài chính: Trước ngày 03 của 
tháng tiếp theo sau tháng cuối cùng của kỳ 
báo cáo.
đ) Báo cáo năm (Thực hiện tương ứng Báo 
cáo Quý IV và cả năm)
Tần suất thực hiện: 12 tháng. Thời gian 
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chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01 của 
tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 12 
trong năm kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo 
cáo về Sở Tài chính: Trước ngày 03 của 
tháng tiếp theo sau tháng cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

Điều 6. Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 13
Điều 13. Cập nhật thông tin dữ liệu 
vào Cơ sở dữ liệu về giá
1. ...
2. ...
a) Báo cáo giá thị trường của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo phân công tại 
khoản 2 Điều 9 Quy định này;
b) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm 
quyền định giá của Ủy ban nhân dân 
tỉnh do các Sở quản lý ngành, lĩnh 
vực về hàng hoá, dịch vụ chủ trì 
tham mưu; đồng thời gửi hồ sơ về 
Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi 
(tối đa sau 07 ngày kể từ khi quyết 
định về giá hàng hoá, dịch vụ có 
hiệu lực);
c) Danh sách các tổ chức kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai 
giá; giá hàng hóa dịch vụ thực hiện 
kê khai thuộc thẩm quyền sở, cơ 
quan mình tiếp nhận kê khai giá;
d) Thông báo kết quả thẩm định giá 

Điều 13. Cập nhật thông tin dữ liệu vào 
Cơ sở dữ liệu về giá
1. ...
2. ...
a) Báo cáo giá thị trường của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo phân công tại 
khoản 2 Điều 9 Quy định này;
b) Giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm 
quyền định giá của Ủy ban nhân dân 
tỉnh do các Sở quản lý ngành, lĩnh vực 
về hàng hoá, dịch vụ chủ trì tham mưu; 
đồng thời gửi hồ sơ về Sở Tài chính để 
tổng hợp, theo dõi (tối đa sau 07 ngày kể 
từ khi quyết định về giá hàng hoá, dịch 
vụ có hiệu lực);
c) Danh sách các tổ chức kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá; 
giá hàng hóa dịch vụ thực hiện kê khai 
thuộc thẩm quyền sở, cơ quan mình tiếp 
nhận kê khai giá;
d) Thông báo kết quả thẩm định giá của 
Hội đồng thẩm định giá do Thủ trưởng 

- Điểm 3 Điều 6 Nghị định 128/2026/NĐ-CP ngày 
06/4/2026 quy định:
“3. Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 25 như 
sau:        
đ) Mức giá của hàng hóa, dịch vụ do cơ quan 
hiệp thương giá xác định. Việc áp dụng mức giá 
thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 27 Luật 
Giá.”
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của Hội đồng thẩm định giá do Thủ 
trưởng các Sở quản lý ngành, lĩnh 
vực, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc 
các Sở quản lý ngành, lĩnh vực quyết 
định thành lập hoặc tham mưu cơ 
quan có thẩm quyền quyết định 
thành lập; đồng thời gửi hồ sơ thẩm 
định giá, báo cáo tổng hợp kết quả 
thẩm định giá về Sở Tài chính để 
tổng hợp, theo dõi;
- Thời hạn gửi Hồ sơ thẩm định giá: 
Tối đa sau 07 ngày kể từ khi có 
Thông báo kết quả thẩm định giá của 
Hội đồng.
- Thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp kết 
quả thẩm định giá: Ngày 02 của 
tháng đầu tiên hàng quý.
đ) Giá hàng hóa dịch vụ khác theo 
quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 
do Sở quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì 
tham mưu hoặc quyết định ban hành 
theo thẩm quyền.

các Sở quản lý ngành, lĩnh vực, Thủ 
trưởng đơn vị trực thuộc các Sở quản lý 
ngành, lĩnh vực quyết định thành lập 
hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền 
quyết định thành lập; đồng thời gửi hồ 
sơ thẩm định giá, báo cáo tổng hợp kết 
quả thẩm định giá về Sở Tài chính để 
tổng hợp, theo dõi;
- Thời hạn gửi Hồ sơ thẩm định giá: Tối 
đa sau 07 ngày kể từ khi có Thông báo 
kết quả thẩm định giá của Hội đồng.
- Thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp kết quả 
thẩm định giá: Ngày 02 của tháng đầu 
tiên hàng quý.
đ) Giá hàng hóa dịch vụ khác theo quy 
định của Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở 
quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì tham 
mưu hoặc quyết định ban hành theo 
thẩm quyền.
e) Mức giá của hàng hoá, dịch vụ do Cơ 
quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm 
vụ quản lý ngành lĩnh vực về hàng hóa, 
dịch vụ là cơ quan hiệp thương giá xác 
định. Việc áp dụng mức giá thực hiện theo 
quy định tại khoản 5 Điều 27 Luật Giá. 

Điều 7. Thay thế một số cụm từ, bãi bỏ một số số thứ tự phần III phụ lục I của Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND
1. Thay thế cụm từ “Sở quản lý ngành, 
lĩnh vực về hàng hóa, dịch vụ” bẳng cụm 
từ “Cơ quan, đơn vị chuyên môn trực 

Để bảo đảm thống nhất với Nghị định số 
85/2024/NĐ-CP về cơ quan thực hiện thẩm định 
phương án giá, cơ quan kê khai giá... theo đó chủ 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH

(Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND ngày 
28/8/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình)

DỰ THẢO VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT THAY THẾ

(Dự thảo Quyết định mới)

THUYẾT MINH

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số mục của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 84/2025/QĐ-UBND
Phương án 1.
1. Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 6 phần II; số thứ tự 3, 6 mục III.2 phần III như sau:
II Định giá tối đa II Định giá tối đa
6 Dịch vụ thu gom, vận Sở Dịch vụ thu gom, vận chuyển, Sở Nông Sửa đổi, bổ sung theo quy định 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức 
năng, nhiệm vụ quản lý ngành lĩnh vực về 
hàng hóa, dịch vụ”.

thể thực hiện nhiệm vụ không chỉ giới hạn là các 
sở mà bao gồm các cơ quan, đơn vị chuyên môn 
trực thuộc UBND tỉnh được giao chức năng quản 
lý ngành, lĩnh vực như Ban Quản lý Khu kinh tế, 
Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công 
nghệ cao thực hiện nhiệm vụ thẩm định phương án 
giá theo quy định; cập nhật cơ sở dữ liệu về giá tại 
địa phương...

 Phương án 1.
2. Bãi bỏ số thứ tự 2, 3 mục III.1 phần III; 
số thứ tự 10 mục III.2 phần III của Phụ 
lục I.
Phương án 2.

 2. Bãi bỏ số thứ tự 2, 3 mục III.1 phần III; 
số thứ tự 6, 10 mục III.2 phần III của Phụ 
lục I.

Phương án 1. Do phân cấp cho Sở y tế và UBND 
cấp xã định giá tại Điều 2 của Dự thảo Quyết định 
này. (Trong đó, phân cấp cho UBND cấp xã đối 
với dịch vụ tại số thứ tự 6 của Phụ lục I)
Phương án 2. Do phân cấp cho Sở y tế và UBND 
cấp xã định giá tại Điều 2 của Dự thảo Quyết định 
này. (Trong đó, phân cấp cho UBND cấp xã đối 
với dịch vụ tại số thứ tự 6, 10 của Phụ lục I)
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chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt áp dụng 
đối với chủ đầu tư, cơ 
sở thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt

Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 6

xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
và dịch vụ vệ sinh công cộng 
áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ 
sở cung cấp dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và 
dịch vụ vệ sinh công cộng 
(trừ trường hợp thực hiện 
theo quy định của pháp luật 
về đấu thầu)

nghiệp 
và Môi 
trường

tại khoản 3 Điều 1 Luật số 
140/2025/QH15 (Số thứ tự 37)

III Định giá cụ thể III Định giá cụ thể
III.2 Định giá cụ thể III.2 Định giá cụ thể

3

Sản phẩm, dịch vụ 
công (dịch vụ sự 
nghiệp công và sản 
phẩm, dịch vụ công 
ích) trong danh mục 
được cấp có thẩm 
quyền ban hành, sử 
dụng ngân sách nhà 
nước và thuộc thẩm 
quyền đặt hàng của cơ 
quan, tổ chức ở địa 
phương

Sở quản 
lý 

ngành, 
lĩnh vực 

thẩm 
định giá 
theo đề 
nghị của 
tổ chức, 
đơn vị

3

Sản phẩm, dịch vụ công (dịch 
vụ sự nghiệp công và sản 
phẩm, dịch vụ công ích) trong 
danh mục được cấp có thẩm 
quyền ban hành, sử dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn chi 
thường xuyên và thuộc thẩm 
quyền đặt hàng của cơ quan, 
tổ chức ở địa phương

Cơ quan, 
đơn vị 
chuyên 

môn trực 
thuộc Ủy 
ban nhân 
dân tỉnh 

theo 
chức 
năng, 

nhiệm vụ 
quản lý 
ngành 

lĩnh vực 
về hàng 

hóa, dịch 
vụ theo 

Bổ sung cụm từ “từ nguồn chi 
thường xuyên” theo quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Luật số 
140/2025/QH15 (Số thứ tự 17)
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đề nghị 
của tổ 
chức, 
đơn vị

6

Dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt áp dụng 
đối với cơ quan, tổ 
chức, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, 
khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập 
trung, cụm công 
nghiệp, hộ gia đình, cá 
nhân

Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

6

Dịch vụ thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
và dịch vụ vệ sinh công cộng 
áp dụng đối với cơ quan, tổ 
chức, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, 
cụm công nghiệp, hộ gia 
đình, cá nhân sử dụng dịch 
vụ thu gom, vận chuyển và 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Sở Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

Sửa đổi, bổ sung theo quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Luật số 
140/2025/QH15 (Số thứ tự 37)

2. Bổ sung số thứ tự 10, 11, 12 mục III.2 phần III; bổ sung phần IV như sau:
III Định giá cụ thể  

III.2 Định giá cụ thể

10

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong 
khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khu công nghiệp số tập trung 
đầu tư từ nguốn vốn ngân sách 
nhà nước

Ban 
Quản lý 

Khu kinh 
tế và các 
khu công 
nghiệp

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 
Luật số 140/2025/QH15 (Số thứ 
tự 43)

11

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong 
khu công nghệ cao đầu tư từ 
nguốn vốn ngân sách nhà 
nước

Ban 
Quản lý 
Khu Đại 
học Nam 
Cao và 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 
Luật số 140/2025/QH15 (Số thứ 
tự 43)
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Khu 
Công 

nghệ cao

12

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong 
cụm Công nghiệp đầu tư từ 
nguốn vốn ngân sách nhà 
nước

Sở Công 
Thương

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 
Luật số 140/2025/QH15 (Số thứ 
tự 43)

IV Định giá khung, giá tối đa, 
giá cụ thể tuỳ dịch vụ

1

Dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước tính 
giá theo lộ trình thu của người 
sử dụng dịch vụ

Cơ quan, 
đơn vị 
chuyên 

môn trực 
thuộc Ủy 
ban nhân 
dân tỉnh 

theo 
chức 
năng, 

nhiệm vụ 
quản lý 
ngành 

lĩnh vực 
về hàng 

hóa, dịch 
vụ

Bổ sung danh mục hàng hóa, 
dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh theo lĩnh vực định giá 
khung giá, giá tối đa, giá cụ thể 
tùy dịch vụ: “Dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà 
nước tính giá theo lộ trình thu 
của người sử dụng dịch vụ” theo 
quy định tại số thứ tự 29 phụ lục 
số 02 Ban hành kèm theo Luật 
Giá số 16/2023/QH15.

Phương án 2.

1. Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 6 phần II; số thứ tự 3, 7, 8, 9 mục III.2 phần III như sau:
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II Định giá tối đa II Định giá tối đa

6

Dịch vụ thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt áp dụng 
đối với chủ đầu tư, cơ 
sở thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt

Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

6

Dịch vụ thu gom, vận chuyển, 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
và dịch vụ vệ sinh công cộng 
áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ 
sở cung cấp dịch vụ thu 
gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt và 
dịch vụ vệ sinh công cộng 
(trừ trường hợp thực hiện 
theo quy định của pháp luật 
về đấu thầu)

Sở Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường

Sửa đổi, bổ sung theo quy định 
tại khoản 3 Điều 1 Luật số 
140/2025/QH15 (Số thứ tự 37)

III Định giá cụ thể III Định giá cụ thể

III.2 Định giá cụ thể III.2 Định giá cụ thể

3

Sản phẩm, dịch vụ 
công (dịch vụ sự 
nghiệp công và sản 
phẩm, dịch vụ công 
ích) trong danh mục 
được cấp có thẩm 
quyền ban hành, sử 
dụng ngân sách nhà 
nước và thuộc thẩm 
quyền đặt hàng của cơ 
quan, tổ chức ở địa 

Sở quản 
lý 
ngành, 
lĩnh vực 
thẩm 
định giá 
theo đề 
nghị của 
tổ chức, 
đơn vị

3

Sản phẩm, dịch vụ công (dịch 
vụ sự nghiệp công và sản 
phẩm, dịch vụ công ích) trong 
danh mục được cấp có thẩm 
quyền ban hành, sử dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn chi 
thường xuyên và thuộc thẩm 
quyền đặt hàng của cơ quan, 
tổ chức ở địa phương

Cơ quan, 
đơn vị 
chuyên 

môn trực 
thuộc Ủy 
ban nhân 
dân tỉnh 

theo 
chức 
năng, 

nhiệm vụ 

Bổ sung cụm từ “từ nguồn chi 
thường xuyên” theo quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Luật số 
140/2025/QH15 (Số thứ tự 17)
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phương quản lý 
ngành 

lĩnh vực 
về hàng 

hóa, dịch 
vụ theo 
đề nghị 
của tổ 
chức, 
đơn vị

7

Dịch vụ thoát nước và 
xử lý nước thải (trừ giá 
dịch vụ thoát nước và 
xử lý nước thải đối khu 
công nghiệp, cụm công 
nghiệp được đầu tư 
bằng nguồn vốn ngoài 
ngân sách nhà nước)

Sở Xây 
dựng 6

Dịch vụ thoát nước và xử lý 
nước thải (trừ giá dịch vụ 
thoát nước và xử lý nước thải 
đối với khu công nhiệp, cụm 
công nghiệp được đầu tư bằng 
nguồn vốn ngoài ngân sách 
nhà nước)

Sở Xây 
dựng

8

Dịch vụ trông giữ xe 
được đầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách 
nhà nước

Sở Xây 
dựng 7

Dịch vụ trông giữ xe được đầu 
tư bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước

Sở Xây 
dựng

9

Dịch vụ thuê công 
trình hạ tầng kỹ thuật 
dùng chung đầu tư từ 
nguồn ngân sách nhà 
nước

Sở Xây 
dựng 8

Dịch vụ thuê công trình hạ 
tầng kỹ thuật dùng chung đầu 
tư từ nguồn ngân sách nhà 
nước

Sở Xây 
dựng

2. Bổ sung số thứ tự  9, 10, 11 mục III.2 phần III; bổ sung phần IV như sau:
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III Định giá cụ thể  

III.2 Định giá cụ thể

9

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong 
khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khu công nghiệp số tập trung 
đầu tư từ nguốn vốn ngân sách 
nhà nước

Ban 
Quản lý 

Khu kinh 
tế và các 
khu công 
nghiệp

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 
Luật số 140/2025/QH15 (Số thứ 
tự 43)

10

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong 
khu công nghệ cao đầu tư từ 
nguốn vốn ngân sách nhà 
nước

Ban 
Quản lý 
Khu Đại 
học Nam 
Cao và 

Khu 
Công 

nghệ cao

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 
Luật số 140/2025/QH15 (Số thứ 
tự 43)

11

Dịch vụ sử dụng hạ tầng trong 
cụm Công nghiệp đầu tư từ 
nguốn vốn ngân sách nhà 
nước

Sở Công 
Thương

Theo quy định tại khoản 3 Điều 
1 Luật số 140/2025/QH15 (Số 
thứ tự 43)

IV Định giá khung, giá tối đa, 
giá cụ thể tuỳ dịch vụ

1

Dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước tính 
giá theo lộ trình thu của người 
sử dụng dịch vụ

Cơ quan, 
đơn vị 
chuyên 

môn trực 

Bổ sung danh mục hàng hóa, 
dịch vụ do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh theo lĩnh vực định giá 
khung giá, giá tối đa, giá cụ thể 
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thuộc Ủy 
ban nhân 
dân tỉnh 

theo 
chức 
năng, 

nhiệm vụ 
quản lý 
ngành 

lĩnh vực 
về hàng 

hóa, dịch 
vụ

tùy dịch vụ: “Dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà 
nước tính giá theo lộ trình thu 
của người sử dụng dịch vụ” theo 
quy định tại số thứ tự 29 phụ lục 
số 02 Ban hành kèm theo Luật 
Giá số 16/2023/QH15.
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